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I CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

1 Trường Mầm non nông thôn xã Đại Đồng (02 CT)

1 Nguyễn Thị Kim Thành 30/9/1988 18
Đại Đồng - Tràng Định - 

Lạng Sơn 
TC

Sư phạm 

Mầm non
80 84 53 71 43 37 80 284

2 Hoàng Hải Yến 23/7/1997 19
Chi Lăng - Tràng Định - 

Lạng Sơn
TC

Sư phạm 

Mầm non
80 84 63 64 38.5 40.25 78.75 284.5

2 Trường Mầm non Đề Thám (01 CT)

1 Nông Thị Nhị 23/8/1993 28
Đại Đồng - Tràng Định - 

Lạng Sơn
CĐ

Giáo dục 

Mầm non
76 84 78.5 93.25 43 44.5 87.5 346.75

II CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1 Trường Tiểu học thị trấn Thất Khê (01 CT)

1 Hoàng Thị Thu Hoài 24/7/1989 38
Hoàng Văn Thụ - Bình 

Gia - Lạng Sơn
ĐH

Giáo dục 

Tiểu học
68 67.5 54.25 50 31 35.5 66.5 237.25

2 Trường Tiểu học xã Đào Viên ( 01 CĐ)

1 Sầm Thị Hiệu 22/4/1994 44
Quốc Khánh - Tràng 

Định - Lạng Sơn
CĐ

Giáo dục 

Tiểu học
88 82.5 75.5 85 48 44.75 92.75 346

3 Trường Tiểu học xã Đề Thám (02 CT)
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1 Mã Thị Luyến 23/6/1995 49
Tri Phương - Tràng Định - 

Lạng Sơn
CĐ

Giáo dục

 Tiểu học
92 84 86 69.5 39.75 46.25 86 327.5

2 Nguyễn Lan Nhi 15/10/1992 79
Thị trấn Lộc Bình - Lộc 

Bình - Lạng Sơn
CĐ

SP Giáo dục 

Tiểu học
88 96 50 83 33.5 37.75 71.25 275.5

4 Trường Tiểu học Khánh Hòa (01 CT)

1 Nguyễn Mai Hương 07/9/1992 54
Thất khê - Tràng Định - 

Lạng Sơn
CĐ

SP Giáo dục 

Tiểu học
88 76 62 66 39 40.75 79.75 287.5

5 Trường Tiểu học xã Quốc Việt (01 CT)

1 Nguyễn Bích Liên 13/9/1993 61
Thất Khê - Tràng Định - 

Lạng Sơn
CĐ

Giáo dục 

Tiểu học
88 84 50.5 81.5 43 45.5 88.5 309

III CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

1 Trường Tiểu học xã Hùng Sơn (01 CT)

1 Hoàng Thị Hành 07/7/1991 72
Tân Yên - Tràng Định -

 Lạng Sơn
CĐ

Sư phạm 

Tiếng Anh
88 77.5 81.5 39.5 44 83.5 326

IV CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN

1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên  (01 CT)

1 Quách Linh Trang 01/8/1988 74
Đại Đồng - Tràng Định - 

Lạng Sơn
ĐH

Sư phạm 

Ngữ văn
88 85 96 88.5 40.5 47 87.5 359.5

(Danh sách gồm: 11 thí sinh)
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